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Tên Sản Phẩm ĐVT

 PHỤ KIỆN 

KINLONG 

1
Cửa đi nhôm XINGFA VN  ( màu trắng, xám) hệ 55 độ dày trung bình 1.4mm, kính 

suốt trắng 8mm cường lực, phụ kiện  đồng bộ. Lắp đặt hoàn thiện.
m²            1,750,000 

2
Cửa sổ mở quay, mở lùa, mở hất nhôm XINGFA VN ( màu trắng, xám) hệ 55 độ dày 

1.2 mm, kính suốt trắng 8mm cường lực, phụ kiện đồng bộ. Lắp đặt hoàn thiện.
m²            1,750,000 

1
Cửa đi nhôm XINGFA VN  ( màu trắng, xám) hệ 55 độ dày trung bình 1.8-2mm, 

kính suốt trắng 8mm cường lực, phụ kiện  đồng bộ. Lắp đặt hoàn thiện.
m²            1,950,000 

2
Cửa sổ mở quay, mở lùa, mở hất nhôm XINGFA VN ( màu trắng, xám) hệ 55 độ dày 

1.2 mm, kính suốt trắng 8mm cường lực, phụ kiện đồng bộ. Lắp đặt hoàn thiện.
m²            1,750,000 

1
Cửa đi nhôm XINGFA Quảng Đông nhập khẩu ( màu trắng, xám) hệ 55 độ dày trung 

bình 2mm, kính suốt trắng 8mm cường lực, phụ kiện  đồng bộ. Lắp đặt hoàn thiện.
m²            2,150,000 

2

Cửa sổ mở quay, mở lùa, mở hất nhôm XINGFA Quảng Đông nhập khẩu ( màu 

trắng, xám) hệ 55 độ dày 1.4 mm, kính suốt trắng 8mm cường lực, phụ kiện đồng bộ. 

Lắp đặt hoàn thiện.

m²            2,000,000 

1

Cửa Lùa hệ 93 nhôm XINGFA Quảng Đông nhập khẩu ( màu trắng, xám) độ dày 

trung bình 2mm, kính suốt trắng 8mm cường lực, phụ kiện đồng bộ. Lắp đặt hoàn 

thiện.

m²            2,350,000 

2
Cửa Lùa hệ 93 nhôm XINGFA Việt Nam ( màu trắng, xám) độ dày trung bình 2mm, 

kính suốt trắng 8mm cường lực, phụ kiện  đồng bộ. Lắp đặt hoàn thiện.
m²            2,200,000 

1
Cửa trượt quay EUROTECH hệ Hoàng Gia  ( màu xám, trắng, nâu) độ dày trung 

bình 1.6-3.5mm, kính suốt trắng 8mm cường lực. Lắp đặt hoàn thiện.
m²

 2.650.000-

2.850.000 

2 Bộ phụ kiện đồng bộ EUROTECH bộ            4,200,000 

1 Cửa cuốn nhôm công nghệ Đức độ dày 1.1-1.2mm bảo hành 5 năm màu sơn m²            1,450,000 

2
Moto cửa cuốn TK dây đồng,phụ kiện báo động, tự dừng khi gặp vật cản đồng bộ 

bảo hành 2 năm.
bộ            4,800,000 

1 Cửa cuốn Đài loan độ dày lá 0.5-0.8mm m²
 550.000-

750.000 

2 Moto cửa cuốn TK dây đồng,phụ kiện đồng bộ bảo hành 2 năm. bộ            4,400,000 

CỬA NHÔM XINGFA NHẬP QUẢNG ĐÔNG 

CỬA LÙA HỆ 93 mm

CỬA TRƯỢT QUAY EUROTECH

CỬA CUỐN NHÔM CÔNG NGHỆ ĐỨC

CỬA CUỐN ĐÀI LOAN 

KÍNH BẾP

CỬA NHÔM XINGFA VIỆT NAM DÀY 1.8-2MM

CỬA NHÔM XINGFA VIỆT NAM DÀY 1.2-1.4MM

NHÔM KÍNH CHÍ TUẤN

75/6 ĐÔNG HƯNG THUẬN 42-P.TÂN HƯNG THUẬN - Q 12-HCM

XƯỞNG SẢN XUẤT - 103 TRẦN THỊ DƯƠNG-P.TÂN ĐÔNG HIỆP-DĨ AN-BÌNH DƯƠNG

MS:0316682503         ĐT/DĐ:0938159366

BẢNG BÁO GIÁ 
 ĐT :0938159366

      Nhôm kính Chí Tuấn trân trọng gửi đến Quý khách hàng lời cảm ơn vì sự quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi. 

Chúng tôi xin gửi đến Quý khách hàng bảng báo giá hạng mục nhôm kính và một số hạng mục tủ bếp nội thất của 

chúng tôi.



1 Kính bếp sơn màu, kính cường lực 8mm. md               850,000 

1 Vách nhôm kính sử dụng kính 8mm cường lực m2            1,300,000 

1 Vách kính cường lực 8mm nẹp sập m2 850,000

2 Bộ phụ kiện VVP cửa đi 2 cánh mở quay, bảo hành 3 năm bộ            4,800,000 

3 Bộ phụ kiện VVP cửa đi 1 cánh mở quay, bảo hành 3 năm bộ            3,600,000 

4 Bộ Phụ kiện VVP cửa đi 2 cánh mở lùa, bảo hành 3 năm bộ            4,800,000 

1 Vách kính cường lực 10mm m2               950,000 

2 Bộ phụ kiện mở quay VVP 1 CÁNH bộ            2,800,000 

3 Bộ phụ kiện mở lùa VVP 1 CÁNH bộ            2,600,000 

1
Cầu thang kính 10mm cường lực, mài cạnh khoan lỗ, trụ inox 304 , tay vin gỗ căm xe 

60x60. Thi công lắp đặt hoàn thiện. 
md            1,150,000 

2
Cầu thang kính  10mm cường lực, mài cạnh khoan lỗ, trụ inox 304, tay vịn gõ đỏ 

60x60. Thi công lắp đặt hoàn thiện. 
md            1,250,000 

3
Lan can kính 10mm cường lực, trụ inox 304, tay vịn inox hộp 40x80x1.2, hộp 

36x60x1.2. Thi công lắp đặt hoàn thiện.
md            1,150,000 

1
Tủ bếp trên tiêu chuẩn cao 750mm, rộng 350mm, bề mặt phủ laminat vân gỗ chống 

trầy xước, acrylic bóng gương bảo hành 15 năm
md            4,200,000 

2
Tủ bếp dưới tiêu chuẩn cao 860mm, rộng580mm, bề mặt phủ laminat vân gỗ chống 

trầy xước, acrylic  bóng gương bảo hành 15 năm
md            4,400,000 

1 Tủ bếp trên tiêu chuẩn cao 700mm, rộng 350mm,màu trắng sữa, xám, vân gỗ md            2,000,000 

2 Tủ bếp trên tiêu chuẩn cao 860mm, rộng 580mm,màu trắng sữa, xám, vân gỗ md            2,400,000 

1 Tủ bếp trên tiêu chuẩn cao 700mm, rộng 350mm,màu trắng sữa, xám, vân gỗ md            4,200,000 

2 Tủ bếp trên tiêu chuẩn cao 860mm, rộng 580mm,màu trắng sữa, xám, vân gỗ md            4,400,000 

TP.HCM, ngày 3 tháng 1 năm 2024.

TỦ BẾP NHỰA PVC LOẠI 1 SIÊU CHỊU NƯỚC, KHÔNG CONG VÊNH, CHỐNG MỐI MỌT..

Ghi chú:

* Hạng mục thi công nội thất quý khách hàng hàng vui lòng liên hệ số điện thoại 0938159366 sẽ có nhân viên qua 

khảo sát tư vấn thiết kế báo giá tốt nhất cho quý khách hàng

* Các dòng phụ kiện JANUS,CMECH,..nhập khẩu sẽ báo giá theo bộ cụ thể tùy theo diện tích cửa.

* Bảng giá trên đã bao gồm chi phí vận chuyển, lắp đặt hoàn thiện trong phạm vi Thành Phố Hồ Chí Minh -BÌNH 

DƢƠNG.

* Bảo hành tổng thể 12 tháng về phụ kiện. Bảo hành 10 năm màu sơn thanh nhôm Xingfa Nhập Khẩu và Việt Nam.

TỦ BẾP NHÔM HỆ 700MM SIÊU BIỀN, CHỊU NƯỚC, KHÔNG CONG VÊNH, CHỐNG MỐI MỌT..

TỦ BẾP NHÔM XINGFA 55MM SIÊU BIỀN, CHỊU NƯỚC, KHÔNG CONG VÊNH, CHỐNG MỐI MỌT..

CẦU THANG, LAN CAN KÍNH

VÁCH NHÔM XINGFA KÍNH CƯỜNG LỰC 

CỬA ĐI BẢN LỀ SÀN

PHÒNG TẮM KÍNH


